
UBND TỈNH HÀ TĨNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số: 143/QĐ-SYT          Hà Tĩnh, ngày  23  tháng 02 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

 Căn cứ Luật Viên chức; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên 

chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29/9/2020 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh, 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

 Xét đề nghị của Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh tại Tờ trình số 

60/TTr-BVĐKTPHT ngày 08/02/2022 về việc đề nghị phê duyệt kết quả tuyển 

dụng viên chức y tế năm 2021 và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 của Bệnh 

viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh, gồm: 54 cá nhân (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh gửi thông 

báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới thí sinh trúng tuyển; tuyển 

dụng và ký hợp đồng làm việc với viên chức trúng tuyển theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

 Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                   Q. GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;            
- Sở Nội vụ; (để b/c) 

- Lưu: VT, TCCB. 

- Cổng TTĐT Sở Y tế. 

 

 

                         Nguyễn Tuấn



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02  năm 2022 

 

DANH SÁCH 

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ  

Đơn vị: Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 143/QĐ-SYT ngày 23/02/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

Số 
TT 

Họ và tên Năm sinh Quê quán Ngạch 
Vị trí trúng 

tuyển 

1 Nguyễn Văn Đạo 20/3/1994 Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

2 Trương Đức Anh 18/12/1997 Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

3 Nguyễn Thị Nga 2/8/1997 Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

4 Trần Hồng Thắm 1/11/1997 Trường Sơn- Đức Thọ- Hà Tĩnh V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

5 Phạm Thị Thương 2/5/1997 Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

6 Trần Văn Giáp 4/10/1994 Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

7 Phùng Thị Anh Thư 10/10/1997 Tân Hương Đức Thọ Hà Tĩnh V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa 

8 Nguyễn Anh Tuấn 1/10/1992 Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh V.08.08.22 Dược sĩ 

9 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26/3/1992 Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh V.08.08.22 Dược sĩ 

10 
Nguyễn Huyền Thanh 

Thảo 18/4/1995 Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.08.22 

Dược sĩ 

11 
Nguyễn Thị Thu Huệ 27/9/1992 Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 



Số 
TT 

Họ và tên Năm sinh Quê quán Ngạch 
Vị trí trúng 

tuyển 

12 
Nguyễn Thị Minh Tâm 21/6/1993 Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

13 
Nguyễn Thị Mai Sương 17/02/1993 Phường Thạch Linh, Thành phố HT 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

14 
Hoàng Ngọc Hà 13/5/1990 Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

15 
Trần Thị Hoài 6/3/1996 Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

16 
Mai Thị Hương 19/12/1996 Xã Tùng Ảnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

17 
Nguyễn Thị Diệu Linh 21/02/1985 Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

18 
Cao Quang Nam 6/9/1997 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

19 
Nguyễn Thị Thúy Nga 25/10/1995 Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

20 
Ngô Thị Thanh Thùy 11/5/1995 Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

21 
Phan Thị Hiền 28/10/1985 Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

22 
Trần Thị Khánh Linh 16/01/1997 Cẩm Hà- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

23 
Nguyễn Thị Anh Thư 2/6/1984 Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

24 
Nguyễn Thị Minh 10/2/1989 Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

25 
Lê Thị Ngọc 15/3/1993 Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 



Số 
TT 

Họ và tên Năm sinh Quê quán Ngạch 
Vị trí trúng 

tuyển 

26 
Trần Thị Vân 1/1/1987 Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

27 
Bùi Thị Trang 16/6/1991 Tân Lâm Hương, Huyện Thạch Hà 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

28 
Trần Thị Thu Hà 23/9/1997 Xã Cẩm Trung, Huyện Cẩm Xuyên 

V.08.05.12 Điều dưỡng 

hạng III 

29 
Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/8/1983 Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

30 
Nguyễn Thị Linh Chi 1/7/1992 Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

31 
Võ Thu Hà 15/6/1991 Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

32 
 Đào Thị Giang 7/2/1993 Phường Trần Phú- Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

33 
Trần Thị Giang 10/10/1991 Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

34 
Trương Thị Cẩm Nhung 11/2/1997 Hưng Trí, Thị Xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

35 
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 18/4/1993 Thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

36 
Trần Trung Kiên 7/4/1994 Hương Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

37 
Trần Thúy Ngân 22/02/1998 Tâm Quý, Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

38 
Võ Thị Huyền 10/4/1994 Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

39 
Nguyễn Thị Tuyết 7/9/1989 Phường Tân Giang-Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 



Số 
TT 

Họ và tên Năm sinh Quê quán Ngạch 
Vị trí trúng 

tuyển 

40 
Hà Thị Thúy 27/7/1995 Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

41 
Trần Thị Thu Hà 23/3/1986 Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.05.13 Điều dưỡng 

hạng IV 

42 
Trần Văn Thiết 20/02/1990 

Phường Bắc Hà- Thành phố Hà Tĩnh 
V.08.07.19 Kỹ thuật viên 

hạng IV 

43 
Đào Thị Tiệp 7/6/1993 Phường Tân Giang- Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.07.18 Kỹ thuật viên 

hạng III 

44 
Đường Thị Bích Thủy 20/12/1992 Hương Long- Hương Khê- Hà Tĩnh 

V.08.07.18 Kỹ thuật viên 

hạng III 

45 
Nguyễn Thị Mến 13/10/1991 Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà 

V.08.06.16 Hộ sinh hạng 

IV 

46 
Nguyễn Thị Bích Việt 21/8/1993 Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh 

V.08.06.16 Hộ sinh hạng 

IV 

47 Nguyễn Sử Minh Ngọc 1/4/1999 Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh V. 08.04.10 Y tế công cộng  

48 Trần Thương Hiền 2/11/1991 Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh V. 08.04.10 Y tế công cộng  

49 
Nguyễn Thị Hương 

Nhung 2/11/1993 Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh 
01.003 

Chuyên viên  

50 Đinh Thị Thủy 12/7/1990 Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh 01.003 Chuyên viên  

51 Trần Đình Hưng 19/4/1990 Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh 01.003 Chuyên viên  

52 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9/9/1993 Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh 01.003 Chuyên viên  

53 

Nguyễn Nữ Hà Giang 18/8/1995 

Phường Văn Yên, Thành phố Hà Tĩnh 

V.09.04.02 Công tác xã 

hội viên (hạng 

III) 

54 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/02/1995 Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh  V.05.02.07 Kỹ sư  

(Danh sách này có 54 người) 



 


		soyte@hatinh.gov.vn
	2022-02-23T15:19:06+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2022-02-23T15:19:32+0700




